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	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản
	Biết cửa sổ word gồm có những gì.
	
	Biết mở văn bản
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm

(Tỉ lệ%)
	0,5

5%
	
	0,5

5%
	
	
	
	
	
	1
10%

	Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản
	
	
	
	
	Biết biết gõ văn bản chữ Việt
	Gõ được 1 bài văn chữ Việt
	
	
	

	Số câu
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	2

	Số điểm

(Tỉ lệ%)
	
	
	
	
	0,5

5 %
	3

30%
	
	
	3,5
35%

	Bài 15: Chỉnh sửa văn bản
	Biết nút lệnh sao chép, dán, khôi phục
	
	
	Nhận biết sự khác nhau của CUT, COPY
	
	
	
	Phân biệt rõ 2 phím xóa nội dung
	

	Số câu
	2
	
	
	0.5
	
	
	
	0.5
	3

	Số điểm

(Tỉ lệ%)
	1

10%
	
	
	1,5

15 %
	
	
	
	1,5

15 %
	4
40%

	Bài 16: Định dạng văn bản
	Biết nút lệnh font
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm

(Tỉ lệ%)
	0,5

5 %
	
	
	
	
	
	
	
	0,5

5%

	Bài 17: Định dạng đoạn văn bản
	Biết nút lệnh căn lề
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm

(Tỉ lệ%)
	1

10%
	
	
	
	
	
	
	
	1
10%

	Tổng số câu
	6
	1,5
	2
	0,5
	10

	Tổng điểm

Tỉ lệ%
	3
30%
	2
20%
	3,5
35%
	1,5
15%
	10

100%


